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THÔNG BÁO  

DANH MỤC SGK LỚP 10, 11 NĂM HỌC 2023 -2024 

STT MÔN 
KHỐI 10 

(Tên bộ sách giáo khoa) 

KHỐI 11 

(Tên bộ sách giáo khoa) 

1 Ngữ văn Ngữ văn 10   (Cánh Diều) Ngữ văn 11  (Cánh Diều) 

2 Toán Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Toán 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

3 Tiếng anh Tiếng anh 10 (Global Success) Tiếng anh 11 (Global Success) 

4 Giáo dục thể chất GDTC 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) GDTC 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

5 GDKT&PL GDPL&PL 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) GDKT&PL 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

6 Lịch Sử Lịch sử 10 (Cánh Diều) Lịch sử 11 (Cánh diều) 

7 Địa lí Địa lí 10 (Cánh Diều) Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo) 

8 Vật  lí Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Vật lí 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

9 Hóa học Hoá học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Hóa học 11 (Chân trời sáng tạo) 

10 Sinh học Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo) Sinh học 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

11 Tin học Tin học 10 (Cánh Diều) Tin học 11 (Cánh diều) 

12 
Công nghệ cơ khí (CN)  Công nghệ 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Công nghệ trồng trọt (NN) Công nghệ 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)  

13 Âm nhạc Âm nhạc 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Âm nhạc 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

14 Mỹ thuật Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) Mỹ thuật 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

15 HĐTN, HN HĐTN, HN 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống) HĐTN, HN 11 (Kết nối tri thức với cuộc sống) 

16 QPAN QPAN 10 (NXB Giáo dục Việt Nam) QPAN 11 (NXB Giáo dục Việt Nam) 
 

 

 
 


